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BÀI 43:     CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU

I. Các cơ quan dinh dưỡng
1) Tiêu hóa:
- Ống tiêu hóa: miệng -> thực quản -> diều -> dạ dày tuyến -> dạ dày cơ -> ruột  -> huyệt. 
- Tuyến tiêu hóa: gan, mật, tụy.
- Tốc độ tiêu hóa thức ăn cao.
2) Tuần hoàn:
- 2 vòng tuần hoàn kín.
- Tim 4 ngăn: 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất.
- Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
3) Hô hấp:
- Phổi có mạng ống khí dày đặc.
- Ống khí thông với túi khí.
- Trao đổi khí:
+ Khi bay: không khí vào túi khí.
+ Khi đậu: không khí vào phổi.
4) Bài tiết và sinh dục:
- Bài tiết: thận sau, không có bóng đái -> nước tiểu thải ra ngòai theo phân.
- Sinh dục: 
+ Con đực: 1 đôi tinh hòan, ống dẫn trứng.
+ Con cái: buồng trứng trái phát triển, buồng trứng phải tiêu giảm. 
II. Thần kinh và giác quan:
- Bộ não có bán cầu não lớn. Tiểu não có nhiều nếp nhăn -> đời sống và phạm vi họat động phong phú.
- Giác quan:
+ Mắt có 3 mi rất tinh.
+ Tai có ống tai ngoài.

BÀI 44:  ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM    
I. Các nhóm chim
  Có 9600 loài chia làm 3 nhóm:
- Nhóm chim chạy: đà điểu.
- Nhóm chim bơi: chim cánh cụt.
- Nhóm chim bay: cú, én… 
II. Đặc điểm chung của chim
- Mình có lông vũ bao phủ.
- Chi trước biển đổi thành cánh.
- Có mỏ sừng.
- Phổi có mạng ống khí, túi khí.
- Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.
- Động vật hằng nhiệt.
- Trừng lớn có vỏ đá vôi bao bọc, được ấp nở nhờ thân nhiệt chim bố, mẹ.
III. Vai trò của chim
- Lợi:
+ Diệt sâu bọ và động vật gặm nhấm.
+ Cung cấp thực phẩm.
+ Làm cảnh, lông làm chăn đệm, đồ trang trí.
+ Huấn luyện săn mồi, đưa thư.
+ Phát tán và thụ phấn cho cây trồng.
- Hại:
+ Vật trung gian truyền bệnh.
+ Ăn quả, hạt...
CÂU HỎI BÀI TẬP
(HS trả lời vào tập vở)
Làm gì để bảo vệ và phát triển nguồn lợi của chim?
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